2

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 29/8/2025
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin bão khẩn cấp trên biển Đông
Hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên khu vực biển Hà Tĩnh-Tp.Huế, cách khu vực phía Bắc Quảng Trị khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 12 đến 24 giờ tới):

- Đến 19h/30/8: Vị trí ở 18,0N-106,1E; trên khu vực đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị; di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 20km/h, đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới; sức gió cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm 14,5-20,0 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111,5 độ kinh Đông; RRTT cấp 3: vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ).

- Đến 07h/31/8: Vị trí ở 18,2N-104,3E; trên khu vực trung Lào; Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp; sức gió < cấp 6. Vùng nguy hiểm 16,0-20,0 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110,0E; RRTT cấp 3: vùng biển từ Thanh Hóa đến Tp. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ).
Ngoài ra, ngày và đêm 30/8, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng biển từ Thanh Hóa đến Tp. Huế ngày có mưa bão.

2. Về mưa
- Mưa ngày (19h/28/8-19h/29/8): Khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Cốc Nà (Nghệ An) 109mm, Mô Rai (Quảng Ngãi) 139mm, Đê Ar (Gia Lai) 116mm, Hồ Đá Đen (Hồ Chí Minh) 110mm, Thới Bình (An Giang) 97mm.
- Mưa đêm (19h/29/8-07h/30/8): Khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa từ 30-60mm; riêng Hà Tĩnh mưa từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 160mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hương Quang (Hà Tĩnh) 187mm; Hương Thọ (Hà Tĩnh) 166mm; Vinh (Nghệ An) 113mm; Dân Hóa (Quảng Trị) 87mm. 

- Mưa đợt (19h/26/8-07h/30/8): Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 90-160mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Hương Thọ (Hà Tĩnh) 285mm; Hương Quang (Hà Tĩnh) 282mm; Yên Lập (Quảng Ninh) 210mm; Cẩm Phúc (Hải Phòng) 208mm; Ngọc Réo (Quảng Ngãi) 185mm.
Dự báo: Từ sáng 30/8 đến ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm; Tp. Đà Nẵng mưa 40-90mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cấp 2.
II. THỦY VĂN 

Lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đang xuống; riêng sông Bùi, sông Tích (TP. Hà Nội) đang dao động ở mức trên BĐ3. Mực nước lúc 07h/30/8 một số sông còn ở mức trên BĐ2 - BĐ3 như sau:

- Trên sông Đáy tại trạm Phủ Lý 3,72m, trên BĐ2 là 0,22m.
- Trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt 7,36m, trên BĐ3 là 0,36m.

- Trên sông Tích tại trạm Kim Quan 9,14m, trên BĐ3 là 0,74m.
- Trên sông Bưởi tại trạm Kim Tân 10,40m, trên BĐ1 là 0,40m.

- Trên sông Lèn tại Cụ Thôn 3,20m, trên BĐ2 là 0,20m.

- Trên sông Bến Hải tại Gia Vòng (Quảng Trị) 7,60m, dưới BĐ2 là 0,40m.
Các sông khác trên cả nước đang ở mức thấp.

Dự báo: Từ 30/8 đến ngày 01/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện 01 đợt lũ, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở Thanh Hóa; thượng nguồn các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh; sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3; hạ lưu các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, các sông ở Huế lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.
II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
1. Tình hình tàu thuyền:

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PTDS, PCTT&TKCN Bộ đội Biên phòng, tính đến 06h30 ngày 30/8/2025, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.616 phương tiện/248.834 người, trong đó hoạt động tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: 443 tàu/2.005 người (Thanh Hóa 120 tàu/773 người, Nghệ An 96 tàu/258 người; Hà Tĩnh 01 tàu/7 người, Quảng Trị 145 tàu/317 người, Huế 01 tàu/10 người, Gia Lai 80 tàu/640 người).
Các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh.
2. Nuôi trồng thủy sản:

Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa khoảng 196.106 ha (nuôi tôm nước lợ khoảng 37.657ha, nuôi nhuyễn thể 26.984ha, nuôi trồng thủy sản nước ngọt 131.465ha), có khoảng 369.919 ô lồng bè các loại và có 3.889 chòi canh nuôi trồng thủy sản.
3. Tình hình sản xuất nông nghiệp: Diện tích lúa khu vực Bắc Trung Bộ 293.604 ha (Thanh Hóa 109.660ha, Nghệ An 74.983ha, Hà Tĩnh 45.170ha, Quảng Trị 38.792ha, TP Huế 25.000ha), đã chín 9.689 ha, trỗ đến chín sáp 196.193 ha, làm đòng 71.063 ha, đứng cái 16.237 ha.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Hồ chứa khu vực Bắc Bộ
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	29/8
	208,44
	115,14
	2.547
	1.436

	
	
	30/8
	208,96
	114,59
	2.512
	1.123

	Hòa Bình
	7h
	29/8
	103,47
	10,03
	2.492
	1.482

	
	
	30/8
	103,85
	8,64
	809
	809

	Tuyên Quang
	7h
	29/8
	111,74
	49,52
	678
	394

	
	
	30/8
	112,22
	47,86
	666
	0

	Thác Bà
	7h
	29/8
	57,09
	22,95
	474
	153

	
	
	30/8
	57,14
	22,92
	380
	153


b) Hồ chứa thuỷ điện

- Bắc Bộ: Có 02 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Khánh Khê: 60/110; Pa Ke: 33/104.
- Bắc Trung Bộ:  Có 4 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 30 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bản Vẽ: 520/715; Hố Hô: 271/305; Hủa Na: 1223/898; Trung Sơn: 541/705.
c) Hồ chứa thủy lợi
- Khu vực Bắc Bộ: Tổng có 2.495 hồ, dung tích bình quân đạt khoảng từ 65% - 98% dung tích thiết kế. Hiện có 47 hồ đang sửa chữa, nâng cấp.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 2.323 hồ chứa, đạt 75-84% dung tích thiết kế. Hiện có 65 hồ đang sửa chữa, nâng cấp. Tình hình vận hành xả tràn một số hồ: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) Qxả=2.171m3/s; hồ Tả Trạch (TP Huế) Qxả=133 m3/s.

2. Tình hình đê điều
- Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Quảng Ninh đến Gia Lai có 66 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu (Quảng Ninh: 02, Hải Phòng 08, Hưng Yên: 09, Ninh Bình: 09, Thanh Hóa: 01, Hà Tĩnh: 15; Quảng Trị: 14; Huế: 04; Đà Nẵng: 03; Gia Lai: 01); 08 công trình đang thi công dở dang (Hải Phòng: 02; Hưng Yên: 01; Ninh Bình: 02; Huế: 02; Đà Nẵng: 01).

Sự cố đê điều: Ngày 29/8 phát sinh 02 sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể: Sự cố sạt mái chân đê phía sông đê hữu Mã đoạn từ K54+820-K54+980 (đê cấp II), dài 160m, hiện địa phương đã huy động vật tư, phương tiện, nhân lực, để xử lý sự cố giờ đầu theo phương án gia cố chân mái đê bằng cọc tre và đắp bao tải cát và sự cố sụt lún, hư hỏng mái đê bao Thạch Định (đê cấp IV), với chiều dài 255m (gồm 5 vị trí),  địa phương tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ 
- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 151/CĐ-TTg ngày 29/8/2025 về khẩn trương khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh và công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các công điện, văn bản chỉ đạo: Công điện số 6215/CĐ-BNNMT ngày 29/8/2025 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đề nghị ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mạnh lên thành bão và mưa lớn trong những ngày tới và văn bản số 6243/BNNMT-ĐĐ ngày 29/8/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc khẩn trương kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực Bắc Biển Đông và Đặc khu Hoàng Sa.

- Các Bộ Quốc phòng, Công an, Công Thương, Xây dựng đã ban hành công điện chỉ đạo chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, tình hình mưa lớn diện rộng, tình hình hồ chứa, đê điều để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó; phối hợp với Zalo xây dựng nội dung tin nhắn cảnh báo ATNĐ trên biển Đông, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch,... nhất là trong thời gian diễn ra sự kiện chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và gửi tới hơn 32,2 triệu thuê bao các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa.
- Các Cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Thủy sản và Kiểm ngư tổ chức trực ban, ban hành công điện, văn bản hướng dẫn giải pháp đảm bảo an toàn công trình, sản xuất, hạn chế thiệt hại. 
- Các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ trên biển Đông, mưa lớn theo Công điện của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó 14 tỉnh, thành phố Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã ban hành Công điện, công văn triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mạnh lên thành bão và mưa lớn trong những ngày tới; tổ chức trực ban, theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai ứng phó với ATNĐ/bão; kêu gọi tàu thuyền di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, đường đi của ATNĐ/bão; triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với mưa lũ, trong đó Hà Nội triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, đảm bảo an toàn cho các sự kiện kỷ niệm A80.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Trong ngày chưa ghi nhận thiệt hại do thiên tai./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;
- Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý và XDCT

Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y; Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Văn phòng BCĐPTDSQG;
- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tiến


Trưởng ca trực:			Nguyễn Huỳnh Quang 


Trực ban 1:			Nguyễn Đức Thiệu


Trực ban 2:         		Nguyễn Tiến Đạt


Trực ban 3: 			Nguyễn Đình Đức
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